	Anhang zum Fragenkatalog

Hinweis: Bitte vervielfältigen Sie diesen Anhang nach Bedarf
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	Câu hỏi chuẩn bị cho quá trình đánh giá
Phụ lục 2 – Quản lý môi trường
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Vui lòng hoàn thành những thông tin dưới đây cho mỗi địa điểm, đính kèm các thông tin bổ sung nếu cần thiết
	1.  Những tác động đến môi trường của công ty (hoặc địa điểm) của bạn là gì?

	Các khía cạnh môi trường
	Có
	Lý giải

	Phát thải ra không khí

(VD: Khí carbondioxide, dung môi, SO2, NOx, bụi, v.v)
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Khai thác nguồn nước từ bề mặt hoặc nguồn nước ngầm
(VD: từ sông, hồ, giếng, v.v)

	      FORMCHECKBOX 

	     

	Xả nước thải trực tiếp
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Lưu trữ và / hoặc vận chuyển các chất độc hại / hàng hoa nguy hiểm
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Tự tạo ra năng lượng
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Sử dụng và làm ô nhiễm đất
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Tạo ra, tái chế, tái sử dụng, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Những nguy cơ tác động đến môi trường có thể phát sinh từ các sự cố và các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Tác động đến sự đa dạng về sinh học
	      FORMCHECKBOX 

	     

	Những hiện tượng địa phương

(Tiếng ồn, rung động, mùi hôi, ảnh hướng đến mỹ quan, vv)

	      FORMCHECKBOX 

	     


	2.  Hãy đánh dấu vào ô thích hợp nếu công ty bạn thuộc một trong những lĩnh vực sau đây (có thể có nhiều lựa chọn)

	- Ngành kim loại cơ bản, sản phẩm giả kim, máy móc thiết bị

	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất kim loại cơ bản                                                                  FORMCHECKBOX 
 Mạ điện                FORMCHECKBOX 
 Hàn                        

 FORMCHECKBOX 
 Xử lý bề mặt hoặc xử lý hoá chất đối với sản phẩm kim loại           FORMCHECKBOX 
 Sơn phủ                                                     



	- Ngành nhựa, cao su và sản phẩm nhựa, sản phẩm cao su

	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất nguyên liệu nhựa và cao su 


	- Ngành thiết bị điện và quang học

	 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất bản mạch không bao gồm linh kiện                                 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất linh kiện điện tử


	- Cung cấp điện 

	 FORMCHECKBOX 
 Sát xuất năng lượng bằng điện hạt nhân                                       FORMCHECKBOX 
 Sản xuất điện bằng than


	- Ngành bôt giấy, giấy và các sản phẩm từ giấy

	 FORMCHECKBOX 
 Tái chế giấy                                                                                    FORMCHECKBOX 
 Sản xuất bột giấy / cellulose (xen-lu-lô)


	- Ngành in ấn

	

	 FORMCHECKBOX 
 In, khắc, sao chép dữ liệu thông tin  

	- Ngành dệt may và sản phẩm dệt

	 FORMCHECKBOX 
 Nhuộm màu quần áo và sản phẩm dệt                                          FORMCHECKBOX 
 Thuộc da


	- Ngành khoáng sản phi kim loại

	 FORMCHECKBOX 
 Xử lý và sản xuất gốm sứ                             FORMCHECKBOX 
 Xử lý và sản xuất thuỷ tinh                         
 FORMCHECKBOX 
 Xử lý và sản xuất gốm xi măng                     FORMCHECKBOX 
 Xử lý và sản xuất vôi và đất sét                       


	- Ngành bán buôn, bán lẻ

	 FORMCHECKBOX 
 Bán buôn, bán lẻ xăng dầu  

	- Ngành vận tải, kho bãi

	 FORMCHECKBOX 
 Quản lý nhóm phương tiện vận tải riêng

	- Ngành gỗ và sản phẩm gỗ

	 FORMCHECKBOX 
  Sản xuất ván gỗ                                            FORMCHECKBOX 
 Xử lý / ngâm tẩm gỗ và sản phẩm gỗ


	- Ngành xử lý và tái chế

	 FORMCHECKBOX 
 Ủ phân        FORMCHECKBOX 
 Bãi chứa rác thải, phế liệu       FORMCHECKBOX 
 Xử lý chất thải bao gồm chất thải đặc biệt, vd: đốt v.



	3. Công ty bạn có nhà xưởng và máy móc nào cần được cấp phép hay không?
Nếu có thì là nhà xưởng, máy móc nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào?

	Có
	Danh mục nhà xưởng và máy móc đã được cấp phép

	      FORMCHECKBOX 

	                                                

	
	
	
	

	4. Công ty bạn có nhà xưởng, máy móc nào có liên quan đến môi trường hay không?

    Nếu có thì là nhà xưởng, máy móc nào?

	Có
	Danh mục nhà xưởng và máy móc liên quan đến môi trường

	      FORMCHECKBOX 

	     


Chúng tôi cam kết những thông tin nêu trên và các thông tin trong phụ lục đính kèm (nếu có) là đầy đủ và chính xác. Chúng tôi đồng ý rằng thông tin có thể được lưu lại cho mục đích soạn thảo đề xuất hay xử lý bất kỳ yêu cầu hoặc giao dịch nào khác.
	
	
	
	
	

	Địa điểm/Ngày
	
	Tên, Chức vụ
	
	Chữ ký*)


*) Nếu gửi bằng email, có thể thay thế bằng địa chỉ email của người gửi 
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